	NĂM HỌC 2022 - 2023


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn:  Lịch sử - Địa lí 7
 Thời gian: 60 phút


Ma trận đề kiểm tra 

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Phi
	Môi trường tự nhiên châu Phi
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	2
	Châu Mĩ
	Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ châu Mĩ. Lịch sử phát kiến, đặc điểm tự nhiên dân cư, chủng tộc Bắc Mĩ. 

Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ
	11
	
	
	1
	
	1/2
	
	1/2
	67,5%

	Tỉ lệ
	30%
	10%
	20%
	10%
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Đất nước dưới thời các vương triều Ngô – Đinh -  Tiền Lê (939-1009)
	Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009)
	
	
	
	1
	
	
	
	
	20 %

	2
	Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ (1009 – 1407)
	Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009 -1225)
	4
	
	
	
	
	
	
	
	10 %

	Tỉ lệ
	10%
	20%
	0%
	10%
	50%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


Bảng đặc tả ma trận đề kiểm tra 

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Phi
	Môi trường tự nhiên châu Phi
	Nhận biết

– Các môi trường tự nhiên có ở châu Phi 


	1
	
	
	

	2
	Châu Mĩ
	Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ châu Mĩ. Lịch sử phát kiến, đặc điểm tự nhiên dân cư, chủng tộc Bắc Mĩ. 

Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ
	Nhận biết

- Vị trí, địa lí, phạm vi lãnh thổ châu Mĩ. 

- Lịch sử phát kiến Bắc Mĩ 

- Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mĩ

- Đặc điểm tự  nhiên Bắc Mĩ, Trung và Nam Mĩ

Thông hiểu

- Đặc điểm địa hình Bắc Mĩ

Vận dụng

- Chứng minh khí hậu Bắc Mĩ đa dạng

Vận dụng cao

- Lí giải nguyên nhân khí hậu Bắc Mĩ đa dạng
	11
	1
	1/2
	1/2

	Số câu/ loại câu
	
	12
	1
	1/2
	1/2

	Tỉ lệ %
	
	30%
	10%
	20%
	10%

	Phân môn Lịch sử

	1
	Đất nước dưới thời các vương triều Ngô – Đinh -  Tiền Lê (939-1009)
	Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009)
	Thông hiểu

– Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn (981)
	
	1TL
	
	

	2
	Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ (1009 – 1407)
	Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009 -1225)
	Nhận biết

– Trình bày được sự thành lập nhà Lý. 


	4TN
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	4TN
	1TL 
	
	

	Tỉ lệ %
	
	10%
	20%
	0%
	

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


	           Năm học 2022 – 2023

                Mã đề: 702

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 7 

 Thời gian: 60 phút

Ngày kiểm tra: 14/3/2023


Lưu ý:  - Học sinh không làm bài vào đề kiểm tra. Ghi mã đề vào bài kiểm tra.

A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng cho mỗi câu sau: 

I. PHẦN LỊCH SỬ
Câu 1. 
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Hình ảnh trên gợi cho em nhớ đến chính sách nào của nhà Lý? 

A. Lễ cày tịch điền.                                              B. Ngụ binh ư nông.                
C. Chính sách khuyến nông.                                D. Kêu gọi nhân dân tòng quân đi lính.
Câu 2. Nhà Lý chia nước ta thành bao nhiêu lộ, phủ?

A. 21 lộ, phủ.                 B. 22 lộ, phủ.               C. 23 lộ, phủ.                D. 24 lộ, phủ.Top of Form
Câu 3. Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên nơi đây thành Thăng Long vào năm
A. 1009                      B. 1010                            C. 1011                             D. 1012

Câu 4. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là
A. Hình thư.              B. Lý thư.                         C. Quốc thư.                     D. Hình luật.

II. PHẦN ĐỊA LÍ

Câu 5. Châu Mĩ có diện tích khoảng bao nhiêu km²? 

A. 42 triệu km².                                                B. 43 triệu km².

C. 44 triệu km².                                                D. 45 triệu km².

Câu 6. Người phát hiện ra châu Mỹ là ai? 

A. Côlômbô.                                 B. Va-xcô-đơ-Gama. 

C. Ma-gen-lăng.                            D. Đi-a-xơ.
Câu 7. Hệ thống Cooc đi e dài khoảng bao nhiêu km?

A. 8000km.                                   B. 9000 km.

C. 8500 km.                                  D. 9500 km.
Câu 8. Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ?

A. Cận nhiệt đới.                           B. Ôn đới.

C. Nhiệt đới.                                  D. Cực và cận cực.

Câu 9. Kênh đào Panama nối giữa  

A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

B. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

C. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.

D. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
Câu 10. Châu Phi không có kiểu khí hậu nào sau đây? 

A. Cận nhiệt đới.                          B. Ôn đới.

C. Nhiệt đới.                                 D. Xích đạo.
Câu 11. Hệ thống núi lớn nhất Nam Mĩ là 

A. An pơ.                                      B. Coocđie.

C. An đet.                                     D. Himalaya.

Câu 12. Cư dân của châu lục nào di cư đầu tiên đến châu Mĩ sau các cuộc phát kiến địa lí? 

A. Châu Á.                                    B. Châu Đại Dương.

C. Châu Âu.                                  D. Châu Nam Cực.

Câu 13. Đồng bằng lớn nhất ở Trung và Nam Mĩ là 

A. Amadon.                                   B. Ôrinôcô.
C. Đồng bằng trung tâm.               D. Pampa.
Câu 14. Đô thị đông dân nhất của Bắc Mĩ là 

A. Lốt Angiơlet.                             B. Môn trê an.

C. Si ca gô.                                     D. Niu Ooc.
Câu 15. Châu Mĩ không tiếp giáp với đại dương nào? 

A. Đại Tây Dương.                         B. Bắc Băng Dương.

C. Thái Bình Dương.                       D. Ấn Độ Dương.

Câu 16. Cho biết tỉ lệ dân đô thị của Bắc Mĩ năm 2020 là bao nhiêu? 

A.81,6%.                                           B.82,6%.

C. 83,6%.                                         D. 84,6%.

B.  TỰ LUẬN (6,0 điểm)
I. Phần lịch sử
Câu 1 (2,0 điểm). 

Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (năm 981) diễn ra trong hoàn cảnh nào? Kể tên các trận đánh lớn và nêu kết quả, ý nghĩa của cuộc kháng chiến đó.
II. Phần địa lí
Câu 2 (2,0 điểm). 

Nêu đặc điểm địa hình Bắc Mĩ.

Câu 3 (2,0 điểm). 

Chứng minh khí hậu Bắc Mỹ có sự phân hóa đa dạng? Lí giải nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa đó.
-----HẾT-----
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 7 – MÃ ĐỀ 702
A.  TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	B
	A
	A
	A
	B
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	B
	C
	C
	A
	D
	D
	B


B.  TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(2,0 đ)
	Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (năm 981)

a. Hoàn cảnh:
- Năm 979, Đinh Bộ Lĩnh bị giết nội bộ lục đục

- Nhà Tống lăm le xâm lược 

=> Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua.

b. Các trận đánh lớn: 
 Nhiều trận chiến ác liệt diễn ra ở Lục Đầu Giang, Bạch Đằng, Tây Kết, ...
c. Kết quả:
- Tướng giặc Hầu Nhân Bảo bị giết.

- Cuộc kháng chiến thắng lợi

d. Ý nghĩa:
- Khẳng định quyền làm chủ đất nước.

- Đánh bại âm mưu xâm lược quân Tống.
	2,0 điểm
0,5

0,5

0,5

0,5



	Câu 2

(2,0 đ)
	- Đặc điểm địa hình Bắc Mĩ được chia thành 3 khu vực

+ Phía tây là hệ thống Coocđie rộng lớn, cao từ 3000 – 4000m,  các dãy núi chạy song song, xen giữa là các cao nguyên, sơn nguyên

+ Phía đông là sơn nguyên trên bán đảo Labrado và dãy Apalat

+ Ở giữa là vùng 4 đồng bằng rộng lớn hình lòng máng, cao từ 200 – 500m, cao ở phía bắc
	0,25

0,75

0,5

0,5



	Câu 3

(2,0 đ)
	- Khí hậu Bắc Mĩ rất đa dạng vì phân hóa theo cả chiều Bắc - Nam,  Đông - Tây, độ cao

+ Bắc – Nam: Khí hậu cực, cận cực -> ôn đới -> cận nhiệt -> nhiệt đới

=> Nguyên nhân do lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ, từ vùng cực đến cận xích đạo

+ Đông – tây: Trong nhiều đới khí hậu lại có sự phân hóa thành nhiều kiểu khác nhau, như trong đới ôn đới có ôn đới hải dương, ôn đới lục địa

=> Nguyên nhân do lãnh thổ rộng lớn, chịu ảnh hưởng của biển, địa hình, hướng gió, vị trí địa lí

+ Khí hậu phân hóa từ thấp lên cao ở vùng núi Cooc đi e
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5


